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	   (Hướng dẫn chấm gồm có 5 trang)                Môn thi: TOÁN   
                                                                          Ngày thi: 11/9/2020

ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ CHÍNH THỨC


I. LƯU Ý CHUNG:
- Hướng dẫn chấm chỉ trình bày một cách giải với những ý cơ bản phải có. Khi chấm bài học sinh làm theo cách khác nếu đúng và đủ ý thì vẫn cho điểm tối đa.
- Điểm toàn bài tính đến 0,25 và không làm tròn.
- Với bài hình học nếu thí sinh không vẽ hình phần nào thì không cho điểm tương ứng với phần đó.
II. ĐÁP ÁN:



	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	1
(4 điểm)
	

Theo nguyên lí Dirichlet trong ba số  tồn tại hai số không trái dấu, chẳng hạn:  
	
0,5

	
	

Khi đó:  suy ra 
	0,5

	
	
Do đó : 
BĐT cần chứng minh viết lại:


	

0,5


	
	Ta có 

                                                                 (1)

                                                            (2)
	

0,5

	
	
Vì : , nên  

                                            (3)
	
0,5

	
	
và                                                                                    (4)
	0,5

	
	Cộng các BĐT (1), (2), (3), (4) vế theo vế ta có:


	
0,5

	
	Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = y = z = 1
	0,5

	2
(4 điểm)
	
a) Xét hàm số thì


	

0,5

	
	

Do đó  nghịch biến trên 
	
0,5

	
	

Mặt khác, ta cũng có và 
	
0,5

	
	




Lại có  liên tục trên nên (theo định lý giá trị trung gian) phương trình  hay có nghiệm duy nhất trong .
	

0,5

	
	
b) Chứng minh bằng qui nạp ta được 
	
0,5

	
	

Xét hàm được xác định bởi 


Vì  nên  có hai dãy con đơn điệu.
	
0,25


0,25

	
	

Chứng minh được là dãy giảm và là dãy tăng.






Lại có   bị chặn dưới và  bị chặn trên nên (theo định lý Weierstrass) chúng có giới hạn. Giả sử giới hạn của  và  lần lượt là và 

Xét hệ phương trình , 

biến đổi ra được 
	

0,25







0,25

	
	





Giả sử lập luận được mà  là vô lý. Lập luận tương tự cho trường hợp  Suy ra  Vậy dãy có giới hạn.




Lưu ý: thí sinh có thể chứng minh phương trình  có duy nhất nghiệm trên để suy ra  

Hoặc sử dụng định lý Lagrange để chứng minh  có giới hạn.
	
0,25

0,25


	










3
(4 điểm)














	
[image: ]


	

	
	



a)  Giả sử  và gọi  lần lượt là trung điểm   Ta có .


Suy ra tứ giác  nội tiếp. Tương tự thì  cũng nội tiếp.
	

0,25

0,25

	
	


Do  cùng thuộc trung trực  nên  Ta thấy 



 và  nên cũng có 
	0,25


0,25

	
	




Từ đó suy ra  thuộc đường trung bình của hình thang vuông  nên  Do đó,  là trung điểm  
	
0,5

	
	


Tương tự thì  là trung điểm  nên 
	0,5

	
	




b) Dựng hình chữ nhật  thì  cùng thuộc đường tròn đường kính  và  nên chùm .
	
0,5

	
	



Khi đó, tứ giác  điều hòa.  Dễ thấy  là đi qua trung điểm  nên  thẳng hàng.
	
0,5

	
	


Gọi  là giao điểm của  thì ta có  

nên 
	0,25

0,25

	
	

 Từ đó suy ra chùm  nên theo tính chất quen thuộc của chùm điều hòa trong tứ giác toàn phần thì  đồng quy.
	
0,5

	4
(4 điểm)

	

a) Thí sinh chỉ cần chọn  và tìm đúng bộ  số nguyên dương thỏa yêu cầu đề bài sẽ được 1 điểm.

Xét trường hợp  ta có thể chọn bộ các số 


	

1,0

	
	

b) Ta có gọi  là tập hợp các ước nguyên tố này.
	0,5

	
	


Xét các số xếp trên vòng tròn với quy ước và  




Với  thì rõ ràng  không chia hết cho nên có để

 (*)





(trong đó là số mũ đúng của trong với một số nguyên tố trong phân tích của )
	


0,5

	
	


Ứng với số  mà  ta cũng có  để


	0,5

	
	
Nếu như  thì rõ ràng mâu thuẫn vì cộng lại, ta có




nhưng lại có  và  (là các cặp số không nằm cạnh nhau). Do đó, các số nguyên tố này phải đôi một phân biệt.
	

0,5

	
	


Xét bộ ba số  và  Giả sử có  để


 và 



Nếu  thì  mâu thuẫn với . 


Do đó, điều trên chỉ xảy ra khi  và chỉ có  là thỏa mãn điều này.
	


0,25

0,25

	
	




Nói tóm lại, trừ số  xuất hiện không quá  lần, thì các số còn lại trong  chỉ được xuất hiện không quá  lần trong các điều kiện (*) ở trên. Vì thế nên  Dấu bằng được chỉ ra ở câu 4a).

Vậy giá trị lớn nhất của  là 8.
	
0,25

0,25

	5
(4 điểm)
	


a) Ta xét [image: ] và xét hoán vị  của tập hợp  thỏa mãn yêu cầu bài toán. Với , ta có


	

0,5

	
	

	0,25

0,25

	
	





Từ đẳng thức trên suy ra chia hết cho , mà  chẵn nên  lẻ. Vậy  chia hết cho .
	
0,5

	
	


b) Đặt (số phần tử của tập ), với dễ thấy 

  


Từ chia hết cho  theo câu 5a)

kết hợp với  
	

0,25

0,25

	
	
TH1. 

Xét , ta có:






Từ đẳng thức trên suy ra  chia hết cho .


( do  chia hết cho )
	
0,25




0,25

	
	

Kết hợp với  nên 



Do   là một số lẻ suy ra , từ đó 

Điều này vô lí do .

Vậy trường hợp  không xảy ra.
	



0,25

0,25

	
	

TH2. Khi đó   là một hoán vị của tập



 và  suy ra số hoán vị trong trường hợp này bằng  


TH3.  Ta đặt  
Mặt khác ta có





Suy ra chia hết cho với mọi 



Do đó bộ, suy ra số bộ thỏa mãn trong trường hợp này bằng 
	

0,25








0,25


	
	

Từ ba trường hợp trên ta được  với .



Kết hợp với  , theo công thức truy hồi ta được với .


 Do đó số phần tử của tập  là .


Vậy số phần tử của tập  là .
	
0,25




0,25



---- Hết----
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